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Số TT Chủng loại/ Tên thiết bị/ Hàng hóa Đơn vị tính

 Tổng số lượng 

định mức sau 

bổ sung

1 Máy thở Máy 55

2 Máy phá rung Máy 59

3 Máy phá rung tim tự động AED Máy 29

4 Máy siêu âm Tổng quát cầm tay Máy 8

5 Máy hút dịch xách tay Máy 55

6 Máy theo dõi nồng độ oxy mao mạch (SpO2) Bộ 55

7 Mornitor theo dõi bệnh nhân Máy 60

8 Băng ca (cáng) cứu thương Cái 75

9 Bộ đèn đặt nội khí quản Bộ 70

10 Bộ đèn đặt nội khí quản có gắn camera Bộ 60

11 Máy hàn túi ép có in date Bộ 5

12 Máy hấp tiệt khuẩn hơi nước Bộ 5

13 Tủ sấy dụng cụ Bộ 5

14 Balo cấp cứu đeo lưng Cái 100

15 Balo cấp cứu xách tay Cái 100

16 Vali cấp cứu đầy đủ phụ kiện Bộ 102

17 Cáng Cứu thương ghép mảnh + phụ kiện đi kèm Bộ 5

18 Mô hình bán thân đặt nội khí quản người lớn. Máy 10

19 Bộ mô hình hồi sức cấp cứu bán thân CPR Máy 20

20 Mô hình thực hành điều dưỡng trẻ em đa năng 5 tuổi Cái 10

21 Mô hình thực hành chọc dò tràn khí màn phổi Cái 7

22 Mô hình bán thân đặt nội khí quản Cái 10

23 Mô hình bán thân mở khí quản cấp cứu Cái 10

24 Mô hình bán thân dẫn lưu màng phổi cấp cứu Cái 5

25 Mô hình thực hành lấy dị vật đường thở Cái 4

26 Mô hình bán thân thực hành sốc điện Cái 2

27 Bộ vết thương mô phỏng thực hành xử trí đa năng Cái 5

28 Bộ chấn thương mô phỏng thực hành xử trí đa năng Cái 5

29 Mô hình thực hành cố định gãy xương đùi Cái 5

30 Mô hình thực hành băng bó gãy xương cổ tay Cái 5

31 Mô hình thực hành sơ cứu cầm máu cánh tay Cái 5

32 Bộ mô phỏng chảy máu hiện trường Cái 5
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33 Mô hình thực hành băng bó mỏm cụt tay chân Cái 5

34 Mô hình thực hành tiêm nội tủy xương chày người lớn Cái 5

35 Mô hình thực hành tiêm nội tủy xương Cái 6

36 Mô hình thực hành siêu âm cấp cứu Cái 6

37 Mô hình thực hành cấp cứu và đỡ sinh tự động Cái 3

38 Mô hình thực hành cấp cứu và chăm sóc Cái 3

39 Mô hình thực hành điều dưỡng toàn thân đa năng Cái 10

40 Mô hình thực hành điều dưỡng Cái 5

41 Mô hình thực hành tiêm truyền Cái 5

42 Hệ thống xe cấp cứu mô phỏng Bộ 1

43
Mô hình mô phỏng bệnh nhân thực hành chăm sóc đa 

năng
Cái 2

44 Hệ thống monitor bệnh nhân mô phỏng phục vụ đào tạo Bộ 2

45 Hệ thống máy thở mô phỏng phục vụ đào tạo Bộ 3


